
Phụ lục IV 

VŨ KHÍ, TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT CỦA BỘ CHQS TỈNH GIA LAI 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày     tháng     năm 2026 của UBND tỉnh ) 

 

 

TT Địa phương 

Cấp tỉnh 
Phương tiện Ghi chú 

Pháo binh Pháo PK  Súng bộ binh 

1
0

5
m

m
 

8
5
m

m
 

7
6

,2
m

m
 

P
h

á
o
 P

K
 3

7
m

m
-1

 

P
h

á
o
 P

K
 3

7
m

m
-2

 

P
h

á
o
 P

K
 2

3
m

m
 

A
K

 

A
R

 1
5
 

B
4

0
, 

B
4

1
 

T
ru

n
g

 l
iê

n
 R

P
D

, 

R
P

K
 

L
o

ạ
i 

k
h

á
c 

T
à

u
 t

h
ủ

y
 

T
h

u
y

ền
 

X
u

ồ
n

g
 

X
e 

m
á

y
 

  

 BỘ CHQS TỈNH               270  
 

  TỔNG SỐ               270   
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